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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI 

         BỘ MÔN HOÁ HỮU CƠ 
 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LÝ THUYẾT (SINH VIÊN) 
Học kỳ 1 - Năm học 2019 – 2019, Khoá 73, hệ chính qui 

Tên học phần: LÝ THUYẾT HOÁ HỮU CƠ 2 

Từ 29/7/2019 đến 28/9/2019 

 

Tuần Ngày tháng Số tiết Lớp Nội dung giảng dạy 

1 29/7-2/8/2019 2 A1-A9 Chương 15: Acid hỗn chức (1 tiết) 

Chương 16: Dẫn chất của Acid 

carbonic (1 tiết) 

2 5/8-9/8/2019 2 A1-A9 Chương 17: Amin  

3 12/8-16/8/2019 2 A1-A9 Chương 17: Amin (1 tiết) 

Chương 18: Hợp chất Diazoic và Azoic 

(1 tiết) 

4 19/8-23/8/2019 2 A1-A9 Chương 18: Hợp chất Diazoic và Azoic 

(1 tiết) 

Chương 19: Các hợp chất màu (1 tiết) 

5 26/8-30/8/2019 2 A1-A9 Chương 20: Lipid (1 tiết) 

Chương 21: Carbohydrat (1 tiết) 

6 2/9-6/9/2019 2 A1-A9 Chương 21: Carbohydrat  

7 9/9-13/9/2019 2 A1-A9 Chương 22: Aminoacid – Peptid – 

Protein  

8 16/9-20/9/2019 2 A1-A9 Chương 23: Hợp chất dị vòng  

9 23/9-27/9/2019 2 A1-A9 Chương 23: Hợp chất dị vòng  
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TUẦN THỨ 
NGÀY 

THÁNG 
TIẾT GĐ LỚP TÊN BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT TÊN GV 

1 Hai 29/7/2019 2,3 (S) 10 A2 

Chương 15: Acid hỗn chức (1 

tiết) 

Chương 16: Dẫn chất của Acid 

carbonic (1 tiết) 

 

HÀ 

1 Ba 30/7/2019 4,5 (S) 10 A4 TA 

1 Ba 30/7/2019 8,9 (C) 11 A7 TRANG 

1 Tư 31/7/2019 2,3 (S) 10 A6 HUỆ 

1 Tư 31/7/2019 6,7 (C) 10 A8 HẢI 

1 Năm 1/8/2019 3,4 (S) 4 A1 HUỆ 

1 Năm 1/8/2019 8,9 (C) 11 A5 HOÀNG 

1 Sáu 2/8/2019 2,3 (S) 4 A3 HẢI 

1 Sáu 2/8/2019 6,7 (C)  4 A9 TA 

2 Hai 5/8/2019 2,3 (S) 10 A2 

Chương 17: Amin (2 tiết) 

 

HÀ 

2 Ba 6/8/2019 4,5 (S) 10 A4 TA 

2 Ba 6/8/2019 8,9 (C) 11 A7 TRANG 

2 Tư 7/8/2019 2,3 (S) 10 A6 HUỆ 

2 Tư 7/8/2019 6,7 (C) 10 A8 HẢI 

2 Năm 8/8/2019 3,4 (S) 4 A1 HUỆ 

2 Năm 8/8/2019 8,9 (C) 11 A5 HOÀNG 

2 Sáu 9/8/2019 2,3 (S) 4 A3 HẢI 

2 Sáu 9/8/2019 6,7 (C)  4 A9 TA 

3 Hai 12/8/2019 2,3 (S) 10 A2 

Chương 17: Amin (1 tiết) 

Chương 18: Hợp chất Diazoic 

và Azoic (1 tiết) 

 

HÀ 

3 Ba 13/8/2019 4,5 (S) 10 A4 TA 

3 Ba 13/8/2019 8,9 (C) 11 A7 TRANG 

3 Tư 14/8/2019 2,3 (S) 10 A6 HUỆ 

3 Tư 14/8/2019 6,7 (C) 10 A8 HẢI 

3 Năm 15/8/2019 3,4 (S) 4 A1 HUỆ 

3 Năm 15/8/2019 8,9 (C) 11 A5 HOÀNG 

3 Sáu 16/8/2019 2,3 (S) 4 A3 HẢI 

3 Sáu 16/8/2019 6,7 (C)  4 A9 TA 

4 Hai 19/8/2019 2,3 (S) 10 A2 

Chương 18: Hợp chất Diazoic 

và Azoic (1 tiết) 

Chương 19: Các hợp chất màu 

(1 tiết) 

 

HÀ 

4 Ba 20/8/2019 4,5 (S) 10 A4 TA 

4 Ba 20/8/2019 8,9 (C) 11 A7 TRANG 

4 Tư 21/8/2019 2,3 (S) 10 A6 HUỆ 

4 Tư 21/8/2019 6,7 (C) 10 A8 HẢI 

4 Năm 22/8/2019 3,4 (S) 4 A1 HUỆ 

4 Năm 22/8/2019 8,9 (C) 11 A5 HOÀNG 

4 Sáu 23/8/2019 2,3 (S) 4 A3 HẢI 

4 Sáu 23/8/2019 6,7 (C)  4 A9 TA 

5 Hai 26/8/2019 2,3 (S) 10 A2 

Chương 20: Lipid (1 tiết) 

Chương 21: Carbohydrat (1 tiết) 

 

HUỆ 

5 Ba 27/8/2019 4,5 (S) 10 A4 HOÀNG 

5 Ba 27/8/2019 8,9 (C) 11 A7 HUỆ 

5 Tư 28/8/2019 2,3 (S) 10 A6 HẢI 

5 Tư 28/8/2019 6,7 (C) 10 A8 TA 

5 Năm 29/8/2019 3,4 (S) 4 A1 TA 

5 Năm 29/8/2019 8,9 (C) 11 A5 HẢI 

5 Sáu 30/8/2019 2,3 (S) 4 A3 HÀ 

5 Sáu 30/8/2019 6,7 (C)  4 A9 TRANG 

6 Hai 2/9/2019 2,3 (S) 10 A2 

Chương 21: Carbohydrat (2 tiết) 

 

HUỆ 

6 Ba 3/9/2019 4,5 (S) 10 A4 HOÀNG 

6 Ba 3/9/2019 8,9 (C) 11 A7 HUỆ 

6 Tư 4/9/2019 2,3 (S) 10 A6 HẢI 
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6 Tư 4/9/2019 6,7 (C) 10 A8 TA 

6 Năm 5/9/2019 3,4 (S) 4 A1 TA 

6 Năm 5/9/2019 8,9 (C) 11 A5 HẢI 

6 Sáu 6/9/2019 2,3 (S) 4 A3 HÀ 

6 Sáu 6/9/2019 6,7 (C)  4 A9 TRANG 

7 Hai 9/9/2019 2,3 (S) 10 A2 

Chương 22: Aminoacid – Peptid 

– Protein (2 tiết) 

HUỆ 

7 Ba 10/9/2019 4,5 (S) 10 A4 HOÀNG 

7 Ba 10/9/2019 8,9 (C) 11 A7 HUỆ 

7 Tư 11/9/2019 2,3 (S) 10 A6 HẢI 

7 Tư 11/9/2019 6,7 (C) 10 A8 TA 

7 Năm 12/9/2019 3,4 (S) 4 A1 TA 

7 Năm 12/9/2019 8,9 (C) 11 A5 HẢI 

7 Sáu 13/9/2019 2,3 (S) 4 A3 HÀ 

7 Sáu 13/9/2019 6,7 (C)  4 A9 TRANG 

8 Hai 16/9/2019 2,3 (S) 10 A2 

Chương 23: Hợp chất dị vòng (2 

tiết) 

 

HUỆ 

8 Ba 17/9/2019 4,5 (S) 10 A4 HOÀNG 

8 Ba 17/9/2019 8,9 (C) 11 A7 HUỆ 

8 Tư 18/9/2019 2,3 (S) 10 A6 HẢI 

8 Tư 18/9/2019 6,7 (C) 10 A8 TA 

8 Năm 19/9/2019 3,4 (S) 4 A1 TA 

8 Năm 19/9/2019 8,9 (C) 11 A5 HẢI 

8 Sáu 20/9/2019 2,3 (S) 4 A3 HÀ 

8 Sáu 20/9/2019 6,7 (C)  4 A9 TRANG 

9 Hai 23/9/2019 2,3 (S) 10 A2 

Chương 23: Hợp chất dị vòng (2 

tiết) 

 

HUỆ 

9 Ba 24/9/2019 4,5 (S) 10 A4 HOÀNG 

9 Ba 24/9/2019 8,9 (C) 11 A7 HUỆ 

9 Tư 25/9/2019 2,3 (S) 10 A6 HẢI 

9 Tư 25/9/2019 6,7 (C) 10 A8 TA 

9 Năm 26/9/2019 3,4 (S) 4 A1 TA 

9 Năm 26/9/2019 8,9 (C) 11 A5 HẢI 

9 Sáu 27/9/2019 2,3 (S) 4 A3 HÀ 

9 Sáu 27/9/2019 6,7 (C)  4 A9 TRANG 

 

Hà nội, ngày 25   tháng 7  năm 2019  

 

GIÁO VỤ BỘ MÔN 

 

 

 

 

Vũ Trần Anh 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

 

 

Văn Thị Mỹ Huệ 

 

 


